
STT Lớp Tên Giáo viên chủ nhiệm
1 DHKHMT17A Đặng Thị Phúc
2 DHKHMT17B Đặng Thị Phúc
3 DHKTPM17A Nguyễn Vũ Lâm
4 DHKTPM17B Nguyễn Thị Hoàng Khánh
5 DHKTPM17C Nguyễn Trọng Tiến
6 DHHTTT17A Phan Thị Bảo Trân
7 DHHTTT17B Nguyễn Trần Kỹ
8 DHCNTT17A Đỗ Hà Phương
9 DHCNTT17B Nguyễn Thành Thái

10 DHKHDL17A Nguyễn Hữu Tình
11 DHKHMT17ATT Võ Quang Hoàng Khang
12 DHKHMT17BTT Võ Quang Hoàng Khang
13 DHKHMT17CTT Hồ Đắc Quán
14 DHKTPM17ATT Nguyễn Vũ Lâm
15 DHKTPM17BTT Nguyễn Thị Hoàng Khánh
16 DHKTPM17CTT Tôn Long Phước
17 DHHTTT17ATT Ngô Hữu Dũng
18 DHHTTT17BTT Ngô Hữu Dũng
19 DHHTTT17CTT Huỳnh Nam
20 DHCNTT17ATT Hoàng Đình Hạnh
21 DHCNTT17BTT Nguyễn Văn Quang
22 DHCNTT17CTT Hoàng Đình Hạnh
23 DHCNTT18A Nguyễn Văn Quang
24 DHHTTT18A Trần Thị Kim Chi
25 DHHTTT18B Võ Ngọc Tấn Phước
26 DHKHDL18A Bùi Thanh Hùng
27 DHKHMT18A Huỳnh Tường Nguyên
28 DHKTPM18A Nguyễn Văn Thắng
29 DHKTPM18B Nguyễn Thị Hạnh
30 DHKTPM18C Trần Thế Trung
31 DHCNTT18ATT Trương Bá Phúc
32 DHCNTT18BTT Trần Thị Minh Khoa
33 DHHTTT18ATT Nguyễn Hữu Quang
34 DHHTTT18BTT Nguyễn Hữu Quang
35 DHKHMT18ATT Phạm Thị Thiết
36 DHKHMT18BTT Nguyễn Ngọc Lễ
37 DHKHMT18CTT Đoàn Văn Thắng
38 DHKTPM18ATT Nguyễn Văn Thắng
39 DHKTPM18BTT Nguyễn Thị Hạnh
40 DHKTPM18CTT Trần Thế Trung
41 DHCNTT19BVL Phạm Thái Khanh
42 DHCNTT19A Lê Thị Thủy
43 DHCNTT19ATT Võ Công Minh
44 DHCNTT19BTT Nguyễn Thành Thái
45 DHCNTT19CVL-CDCT Võ Công Minh
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46 DHHTTT19A Lê Thùy Trang
47 DHHTTT19B Lê Thị Ánh Tuyết
48 DHHTTT19ATT Nguyễn Thị Thanh Bình
49 DHHTTT19BTT Nguyễn Ngọc Dung
50 DHHTTT19CTT Phạm Thị Xuân Hiền
51 DHKHDL19A Vũ Đức Thịnh
52 DHKHDL19B Nguyễn Hữu Tình
53 DHKHMT19A Huỳnh Tường Nguyên
54 DHKHMT19ATT Phạm Thị Thiết
55 DHKHMT19BTT Hồ Đắc Quán
56 DHKHMT19CTT Võ Đăng Khoa
57 DHKTPM19A Châu Thị Bảo Hà
58 DHKTPM19B Tôn Long Phước
59 DHKTPM19ATT Phạm Thanh Hùng
60 DHKTPM19BTT Trần Thị Anh Thi
61 DHCNTT20AVL Phạm Thái Khanh
62 DHCNTT20BVL Đỗ Hà Phương
63 DHCNTT20A Lê Thị Thủy
64 DHCNTT20A_TCTA Trần Thị Minh Khoa
65 DHHTTT20A Trần Thị Kim Chi
66 DHHTTT20A_TCTA Võ Ngọc Tấn Phước
67 DHHTTT20B Nguyễn Trần Kỹ
68 DHHTTT20B_TCTA Lê Thùy Trang
69 DHKHDL20A Trần Tấn Thành
70 DHKHMT20A Giảng Thanh Trọn
71 DHKHMT20A_TCTA Nguyễn Ngọc Lễ
72 DHKHMT20B Lê Thị Vĩnh Thanh
73 DHKHMT20B_TCTA Lê Vũ Hạo
74 DHKTPM20A Đặng Thị Thu Hà
75 DHKTPM20A_TCTA Đặng Văn Thuận
76 DHKTPM20B Nguyễn Thị Hồng Lương
77 DHKTPM20B_TCTA Nguyễn Trọng Tiến
78 DHTH21A Nguyễn Xuân Lô
79 DHTH21B Lê Đình Long
80 DHTH21C Lê Thị Ánh Tuyết
81 DHTH21D Trương Vĩnh Linh
82 DHTH21E Phạm Thanh Hùng
83 DHTH21A_TCTA Nguyễn Xuân Lô
84 DHTH21B_TCTA Giảng Thanh Trọn
85 DHTH21C_TCTA Nguyễn Ngọc Dung
86 DHTH21D_TCTA Châu Thị Bảo Hà


